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1 Huyện Uỷ Huyện Tủa Chùa 436,006

2 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (540)

3 Ban chấp hành Hội liên hiệp Phụ nữ - -

4 Ban chấp hành Đoàn (2,316,600)

5 Ban chấp hành Hội Nông dân - -

6 Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh 1

7 Hợp tác xã Linh Hồng Việt (79)

8 Hợp tác xã Cà Gai Leo Tủa Chùa - -

9 UBND Thị Trấn Tủa Chùa 3,035,042

10 UBND xã Mường Báng 9,893,861

11 UBND xã Mường Đun 3,191,981

12 UBND xã Xá Nhè (6,226,220)

13 UBND xã Sính Phình (98,166) x
14 UBND xã Tủa Thàng 183,253 x
15 UBND xã Huổi Só (1,145,520) x
16 UBND xã Trung Thu 2,935,528 x
17 UBND xã Tả Phìn 588,458 x
18 UBND xã Tả Sìn Thàng 1,002,106 x
19 UBND xã Sín Chải 619,800 x
20 UBND xã Lao Xả Phình (6,854,197) x
21 Người làm công tác cơ yếu tham gia BHXH, BHTNLĐ-BNN - -

22 Văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện (2,469,208)

23 Phòng Tư Pháp , huyện Tủa Chùa (44,157)

24 Giao Tế , huyện Tủa Chùa - -

25 Thanh Tra huyện Tủa Chùa (432)

26 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 216

27 Phòng Tài Chính - Kế hoạch (6,246)

28 Phòng Văn Hóa và Thông Tin (613,552)

29 Phòng Nội Vụ , huyện Tủa Chùa (4,745,680)

30 Phòng Giáo Dục & Đào Tạo (36,139)

31 Phòng Nông nghiệp & Phát Triển Nông thôn (2)

32 Trung tâm y tế  huyện Tủa Chùa (5,705,645) x
33 Trường Trung Học Phổ Thông Tủa Chùa (5,105,539)

34 Trung tâm Chính trị Huyện Tủa Chùa 1,462,458

35 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Huyện Tủa Chùa 263,561

36 Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tủa Chùa (452,999)

37 Phòng y tế huyện Tủa Chùa (996,885)

38 Phòng tài nguyên môi trường 853,560



39 Phòng Lao Động TB&XH (12,789,146)

40 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tủa Chùa (1,200,773)

41 Trường THCS Và THPT Tả Sìn Thàng (3,910,085)

42 Trường THCS Thị Trấn - -

43 Trường Mầm Non Hoa Ban (647,468)

44 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Xá Nhè (792,462)

45 Trường Mầm Non Thị Trấn 12,628,610

46 Trường THCS Mường Báng 3,026,269

47 Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Đồng (3,678,525)

48 Trường Mầm Non Xá Nhè (8,153,251)

49 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Sính Phình số 1 1,496,385 x
50 Trường Mầm Non Sính Phình 1,187,232 x
51 Trường Mầm Non Sơn Ca 2,279,929

52 Trường Mầm Non Tủa Thàng số 1 (182,900) x
53 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Tả Phìn (1,968,825) x
54 Trường Mầm non Tả Sìn Thàng 2,620,261

55 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Trung Thu 676,753 x
56 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Mường Đun (6,213,493)

57 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trung Thu 2,726,427 x
58 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mường Báng 28,046,600

59 Trường Tiểu học Sính Phình số 2 450,375 x
60 Trường Tiểu học Thị Trấn 9,141,434

61 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Tả Sìn Thàng (32) x
62 Trường Mầm Non Trung Thu (139,059) x
63 Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông huyện Tủa Chùa 1,508,339

64 Trường Mầm Non Mường Đun (1,210,425)

65 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Sính phình 4,681,625 x
66 Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Đun (354,659)

67 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Tủa Thàng số 1 (389) x
68 Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quyết Tiến huyện Tủa Chùa 15,546,203 x
69 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Tả Phìn 297,216 x
70 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Tủa Thàng (421,672) x
71 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Sín Chải 7,738,100

72 Trường Mầm Non Lao Xả Phình 2,996,300 x
73 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Sín Chải (834,066)

74 Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Huổi Só (6,588,410) x
75 Trường Mầm Non Sín Chải 1,686,447 x
76 Trường Mầm Non Huổi Só 1,174,690

77 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Lao Xả Phình (6,072,468) x
78 Trường Mầm Non Tả Phìn (2,004,686) x
79 Phòng Dân Tộc huyện Tủa Chùa (6,330,646)

80 Trung tâm văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Tủa Chùa 651,775

81 Trường Tiểu học Tủa Thàng Số 2 (1,907,199)

82 Trường Mầm non Tủa Thàng Số 2 587,024

83 Trung tâm quản lý đất đai huyện Tủa Chùa (2,519,045)

84 Chi Cục thi hành án dân sự (2,412,258)

85 Liên Đoàn Lao Động - - x



86 Toà án nhân dân 282,250 x
87 Viện kiểm sát nhân dân 199,801 x
88 Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện Tủa Chùa 14,659 x
89 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Duy Hồng Tỉnh Điện Biên - -

90 Doanh nghiệp Xây dựng Tư nhân Hà Thành - -

91 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vinh Hồ (449,000)

92 Công ty TNHH Hoàng Bắc Điện Biên (224)
93 Doanh nghiệp Tư nhân Biên xâm 104,568
94 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đoàn Kết (700,949)
95 Công ty TNHH Thương mại Nguyên Tình - -
96 Công ty TNHH Trường Phúc Điện Biên - -
97 Công ty TNHH Gia Hân Điện Biên (491,973)
98 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Minh Khôi tỉnh Điện Biên (150,731)
99 Công ty TNHH ĐT&XD Đức Dũng Điện Biên (8,717)
100 Công ty TNHH Hương Linh tỉnh Điện Biên (268,875)
101 Công ty TNHH Sáu Linh Tủa Chùa (967)
102 Công ty TNHH Kim Huệ Điện Biên (149,510)
103 Công ty TNHH Kim Ngọc Điện Biên - -

104 Công ty TNHH Thương mại Hồng Duy 68 (11,224,019)

105 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại An Vy Điện Biên - -

106 Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Hiệp Đôi Điện Biên - -
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